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Phòng và Kiểm soát lây nhiễm nhiễm COVID-19 trong các cơ sở y tế

NỘI DUNG

Các điểm chính cần chú ý trong quá trình xử lý thiết bị 
chăm sóc BN COVID-19 (thiết bị hỗ trợ hô hấp, nội soi, 
thiết bị phẫu thuật).

• Quy trình làm sạch ban đầu, vận chuyển, tiếp nhận và 
xử lý an toàn

• Phương pháp làm sạch, khử khuẩn, tiệt trùng an toàn

• Đảm bảo an toàn cho người sử dụng và môi trường
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Nguy cơ lây nhiễm từ dụng cụ

• Có rất nhiều dụng cụ dùng trong thăm khám, chăm sóc và điều 
trị cho người bệnh Covid-19.

• Những dụng cụ này đều có thể chứa các mầm bệnh SARS-
CoV-2 từ các dịch sinh học , các bề mặt mà dụng cụ tiếp xúc

• Việc xử lý để đảm bảo an toàn bao gồm từ khâu ngay sau khi 
sử dụng đến khâu vận chuyển đến nơi xử lý, tại nơi xử lý và 
cấp phát là rất quan trọng và phải tuân thủ nghiêm ngặt

• Nhân viên y tế là người trực tiếp sử dụng, xử lý và là người có 
nguy cơ lây nhiễm cao nếu không được huấn luyện và tuân thủ 
nghiêm ngặt các quy định, quy trình xử lý dụng cụ
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Khả năng sống sót của SARS-CoV-2 
trên các loại bề mặt

Môi trường Thời gian tồn tại

Trong không khí 3 giờ

Đồng 4 giờ

Bìa carton 1 ngày

Thép 3 ngày

Nhựa 3 ngày

Source: Van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as 
compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med (2020) published online March 17.
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Nguyên tắc (1)

Tất cả dụng cụ sau khi sử dụng chăm sóc và 

điều trị người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm 

Covid-19 đều có nguy cơ lây nhiễm, nếu không 

được xử lý đúng sẽ có nguy cơ lây nhiễm cho 

NVYT và cộng đồng.
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Nguyên tắc (2)

1. Tốt nhất là dùng loại DC sử dụng 1 lần (DC hỗ trợ hô
hấp: ống hút đàm, mask khí dung, dây máy thở, bộ
chăm sóc răng miệng,…). Nếu sử dụng lại, phải tuân
thủ quy định của NSX và quy định BYT

2. DC được phép tái sử dụng: phải được xử lý theo quy
định của BYT

3. Cung cấp dụng cụ đủ và luôn sẵn sàng

4. Thực hiện quy trình xử lý đúng và an toàn từ nơi phát
sinh, xử lý, lưu trữ, cấp phát)
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Nguyên tắc (3)

5. Cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc: hóa chất, vật tư tiêu

hao, PTPHCN, máy móc

6. NV xử lý dung cụ phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành

và KSNK

7. Thường xuyên kiểm tra, giám sát (có hồ sơ lưu)

8. Nhân viên thực hiện nghiêm các biện pháp giảm nguy cơ lây

nhiễm: VST, sử dụng PTPHCN, khai báo y tế, an toàn VSLĐ

khi làm việc

09/04/2021 7



Phòng và Kiểm soát lây nhiễm nhiễm COVID-19 trong các cơ sở y tế

Phương tiện

CƠ BẢN

• PTPHCN: khẩu trang, găng, tạp
dề, kính bảo hộ hoặc tấm che
mặt, ủng

• Thùng ngâm có nắp đậy

• Bồn rửa; Máy rửa; Tủ sấy

• Máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao/thấp

• Nguồn nước sạch, nước khử
ion, nước vô khuẩn (Nội soi)

HOÁ CHẤT KHỬ KHUẨN

• Làm sạch: enzyme

• Khử khuẩn mức trung bình:

• Hợp chất chứa Chlor

• Khử khuẩn mức cao:

• Glutaaldehyde

• OPA

• Peracetic acid
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Dụng cụ sử dụng trong
chăm sóc, điều trị NB nghi ngờ/nhiễm COVID-19 

DC phẫu thuật/Thủ thuật DC hỗ trợ hô hấp DC nội soi  

Phẫu thuật cấp cứu:
- Sản
- Tim mạch
- Chỉnh hình,

DC hồi sức hô hấp
- Dây máy thở
- Bóng giúp thở

- Dây thở oxy

DC nội soi chẩn đoán
- Nội soi hô hấp
- Nội soi tiêu hoá

- NS chẩn đoán khác

Xử lý ban đầu tại nơi phát sinh – Để vào phương tiện vận chuyển an toàn

Chuyển về đơn vị tiệt khuẩn trung tâm/hoặc khu vực xử lý tại chỗ

LƯU TRỮ VÀ CẤP PHÁT
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Thở oxy qua cannun
Thở oxy qua mask (bóng dự trữ)

Thở oxy qua HFNC

Thở máy

Các dụng cụ và phương tiện cung cấp oxy và hỗ trợ hô hấp cho BN COVID-19
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DỤNG CỤ HÔ HẤP THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG
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DC Phẫu thuật/thủ thuật – Nội soi
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Phương pháp Mức độ diệt khuẩn Ví dụ (thời gian của quy trình) Áp dụng cho loại dụng cụ

Tiệt khuẩn (sterilization)

Nhiệt độ cao Tiêu diệt tất cả các vi khuẩn
bao gồm cả bào tử vi khuẩn

Hấp ướt (thời gian tối thiểu là 15
phút)

và hấp khô từ 1 – 6 giờ, phụ thuộc vào
nhiệt độ)

Những DC chăm sóc bn thiết yếu
chịu nhiệt (DC phẫu thuật) và
dụng cụ bán thiết yếu dùng trong
chăm sóc BN

Nhiệt độ thấp Tiêu diệt tất cả các vi khuẩn
bao gồm cả bào tử vi khuẩn

Plasma gas

ETO gas

Những DC chăm sóc BN thiết yếu
không chịu nhiệt và bán thiết yếu

Bằng hoá
chất tiệt khuẩn

Tiêu diệt tất cả các vi khuẩn
bao gồm cả bào tử vi khuẩn

Hoá chất tiệt khuẩn a

- 2.4% glut (10h)

- 1.12% glut và 1.93% phenol (12 h)

- 7.35% HP and 0.23% PA (3h),

- 7.5% HP (6 h),

- 1.0% HP và 0.08% PA (8 h),

- 0.2% PA (50 phút ở 500C–560C)

Những dụng cụ chăm sóc bn
không chịu nhiệt và những dụng
cụ bán thiết yếu có thể ngâm
được.

Thực hiện phân loại dụng cụ theo spaulding
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Nhận DC nghi 

ngờ hoặc 

nhiễm SARS-

CoV-2

Dụng cụ nghi ngờ/

nhiễm SARS-CoV-2 Khu vực   Đóng 

gói DC

Kho và cấp 

phát DC TK

Nhận DC 

không lây 

nhiễm 

Máy 
rửa

Máy 
rửa 

Máy
Hấp TK

Máy 
rửa

Máy 
máy 
rửa

Thiết kế vận hành khu xử xử lý dụng cụ 

Một chiều di chuyển

Máy
Hấp TK

Máy
Hấp TK

Máy
Hấp TK



Phòng và Kiểm soát lây nhiễm nhiễm COVID-19 trong các cơ sở y tế

Sơ đồ “lộ trình” tái xử lý

Khu vực cách ly

Tập kết, sơ
xử lý

Vùng 
đệm

CSSD
Xử lý tập trung

Tiếp 
nhận

Đường vận chuyển

Nhân sự vùng đệm
Quy trình vùng đệm
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PHƯƠNG 
PHÁP 
THỰC 
HIỆN

Tại khu vực phòng khám sàng 
lọc/cách ly điều trị/Khoa lâm 
sàng/Phòng mổ/ khu chẩn 
đoán chức năng

Tại đơn vị tiệt khuẩn trung 
tâm/ Khu vực xử lý dung cụ 
chuyên cho BN COVID-19
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Lưu đồ xử lý và vận chuyển DC từ nơi 
phát sinh đến nơi xử lý

Dụng cụ từ
nơi phát

sinh (Buồng
khám sàng
lọc, buồng
thủ thuật, 

phẫu
thuật,…)

Xử lý ban đầu
(làm sạch máu, 

dịch, sau đó
ngâm chất tẩy
rửa ban đầu: 

Enzyme, 
Amonium bậc

4,…

Cho vào bao 
hoặc thùng (2 
bao: bao 1 để

thu gom, bao 2 
trước khi

chuyển) có biểu
tượng “có nguy
cơ chứa SARS-

CoV-2”

Điện thoại
cho đơn vị
TKTT (tiếp

nhận DC và
chuẩn bị nơi

xử lý)

Tại ĐVTKTT: Bố
trí riêng khu

vực để xử lý và
sau xử lý đảm
bảo VSMT và
máy móc an 

toàn theo quy
định của BYT
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Chuẩn bị đủ phương tiện

• Phương tiện làm sạch, khử khuẩn, tiệt khuẩn

• Hoá chất các loại vệ sinh khử khuẩn, vệ sinh tay

• Phương tiện PHCN 

• Phương tiện vận chuyển:

+ Bao đựng/ tốt nhất là thùng cứng, có nắp đậy (hai lớp: bao đựng sau 

đó cho vào thùng, hoặc thùng nhỏ để vào thùng lớn), có dán biểu tượng “DC 

có nguy cơ chứa SARS-CoV-2

+ Xe vận chuyển có nắp đậy có 
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Quy trình xử lý dụng cụ hô
hấp tại nơi phát sinh

• Chuẩn bị đủ phương tiện: hoá chất,
PT PHCN, Thùng đựng hoá chất
ngâm, bàn chải cọ rửa,…

• Cho dụng cụ vào trong thùng ngâm
hoá chất và ngâm đúng quy định

• Xả sạch hoá chất

• Để khô cho vào thùng đựng dụng cụ
chuyển về nơi xử lý (ĐVTKTT)

• Bao/ thùng nhỏ có biểu tượng ”DC
có nguy cơ chứa SARS-CoV-2”

• Cho vào thùng thứ 2 chuyển đến
ĐVTKTT
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Lưu đồ thực hiện dụng cụ tại khu phẫu 
thuật bn nghi ngờ/nhiễm covid-19
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KIỂM TRA-GIÁM SÁT

• Phụ trách: Trưởng Khoa, Điều dưỡng Trưởng

• Mục:

• Phương tiện, vật tư, hóa chất

• PTPHCN

• Giám sát quy trình mặc/tháo PTPHCN

• Giám sát quy trình làm sạch, khử khuẩn,

tiệt khuẩn (nơi phát sinh, nơi xử lý)

• Lưu danh sách NV
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Những điều không nên làm

• Không dự trù đủ các loại dụng cụ phục vự cho chăm sóc, điều
trị người bệnh COVID-19

• Không tuân thủ quy định dụng cụ sau sử dụng cho NB phải
được xử lý ban đầu trước khi chuyển xuống đơn vị TKTT

• Không cung cấp đủ phương tiện xử lý: Hoá chất, PTPHCN,
Phương tiện vận chuyển an toàn

• Không huấn luyện đào tạo kỹ năng xử lý dụng cụ thành thạo
cho NVYT trước khi tham gia chống dịch
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Những điều nên làm

1. Coi tất cả dụng cụ sau sử dụng cho chăm sóc và điều trị
người bệnh đều có nguy cơ lây nhiễm,

2. Phải xây dựng quy trình, huấn luyện người xử lý hiểu và
thực hành đúng

3. Cung cấp đủ dụng cụ (cơ số 3), vật tư tiêu hao, hoá chất,
máy móc,

4. Đủ phương tiện PHCN và NV phải luôn thực hành đúng
mặc và tháo bỏ phương tiện PHCN

5. Vận chuyển dụng cụ an toàn, có nơi xử lý riêng
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CHÂN THÀNH 

CÁM ƠN
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Câu hỏi

1. Những dụng cụ nào sau đây khi dùng cho người bệnh COVID-19 có khả năng tạo hạt 

khí dung có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 (câu hỏi có nhiều đáp án đúng):
a. Dụng cụ nội soi đường mật

b. Dây máy thở

c. Dụng cụ phẫu thuật lồng ngực

d. Dụng cụ nội soi đường tiêu hoá dưới

Đáp án: b, c, d 

2. Dụng cụ dùng trong thở máy thuộc loại dụng cụ:

a. Bán thiết yếu

b. Thiết yếu

c. Có thể khử khuẩn bậc cao

d. Có thể tiệt khuẩn 

Đáp án: a, c, d


